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    Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Anh văn kỹ thuật



Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Thực hành GIS    
Mã học phần: EGIS316810
2. Tên Tiếng Anh: GIS Practice     
3. Số tín chỉ:  1 tín chỉ (0/1/2) (0 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 10 tuần (0 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 2 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Nguyễn Hà Trang
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. NCS Nguyễn Thị Tịnh Ấu 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước:   

6. Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý bao gồm: Phần mềm hỗ trợ ArcGIS, phương pháp tạo bản đồ chuyên đề, quản lý các layer, phương pháp xử lý và quản trị dữ liệu, biên tập bản đồ, hệ thống định vị toàn cầu (Global Positioning System - GPS), công nghệ WEBGIS, các bài toán ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên môi trường.

Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức liên quan đến các phần mềm được sử dụng trong nghiên cứu GIS
	1.1, 1.2, 1.3

	G2
	Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ, kỹ năng lập luận và giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu ứng dụng GIS vào quản lý môi trường, 
	2.1, 2.3, 2.4, 2.5 

	G3
	Khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh 
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng phương pháp thực hiện và triển khai ứng dụng 
	4.3, 4.5, 4.6


7. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Kỹ năng cài đặt phần mềm trên máy tính. 
	1.1

	
	G1.2
	Hiểu các chức năng cơ bản của các thành phần trên giao diện phần mềm
	1.1

	
	G1.3
	Hiểu về các quy định thông số và cách thiết lập các hệ quy chiếu phổ biến
	1.2

	
	G1.4
	Chuyển đổi qua lại giữa các định dạng dữ liệu của các phần mềm
	1.2

	
	G1.5
	Hiển thị, chỉnh sửa, tra cứu, truy vấn dữ liệu GIS (dữ liệu không gian, thuộc tính)
	1.3

	
	G1.6
	Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu
	1.3

	
	G1.7
	Thực hiện phân tích không gian 
	1.3

	
	G1.8
	Biên tập bản đồ 
	1.2


	G2
	G2.1
	Nhận biết vấn đề và phạm vi vấn đề nảy sinh  
	2.1.1

	
	G2.2
	Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn phương pháp thực hiện phù hợp đối với mỗi điều kiện cụ thể
	2.1.4

2.3.1

2.4.3

	
	G2.3
	Tự khám phá, rèn luyện kiến thức trên nền tảng đã học 
	2.4.6, 2.4.7
2.5.4

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan 
	3.1

3.2

	
	G3.2
	Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
	3.3

	G4
	G4.1
	Hình hành ý tưởng, kế hoạch giải quyết vấn đề được đặt ra 
	4.3

	
	G4.2
	Vận dụng các kỹ năng đã học để thực hiện các bài toán tổng hơp
	4.5, 4.6 


8. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính:
· ESRI, Using ArcMap 9
· Phòng Hệ thống thông tin, Hướng dẫn sử dụng ArcMap 9.x version 1.0, Công ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT

· TS. Trần Hùng (2009), Tài liệu hướng dẫn thực hành ArcGIS, Công ty TNHH tư vấn GeoViệt

· TS. Trần Bạch Giang, Ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu (GPS) trong đo đạc bản đồ

Sách (TLTK) tham khảo:
· TS. Nguyễn Kim Lợi, Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, NXB Nông nghiệp

· Ks. Vũ Minh Tuấn, MapInfo 9.0 và ArcView GIS 3.3a, NXB Nông nghiệp

· PGS. TS. Bảo Huy, GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường, NXB Tổng hợp TP.HCM

· Lê Đức Trị, Công nghệ WebGIS, công ty Ứng dụng mới, Lưu hành nội bộ
9. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	50

	BT#1
	Số hóa bản đồ 
	Tuần 5
	Bài tập 

về nhà
	G1.5
	20

	BT#2
	Sử dụng máy GPS để thu thập dữ liệu không gian, thuộc tính của các đối tượng, xử lý dữ liệu thô và chuyển vào máy tính qua các cổng giao tiếp. 
	Tuần 8
	Bài tập 

về nhà
	G1.5

G1.6
	30

	Thi cuối kỳ
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.
	
	Thi thực hành trên máy tính
	G1

	50


10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Bài 1: MỞ ĐẦU 
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (5)

1.1 Cài đặt phần mềm (Mapinfo, ArcGIS)

1.2 Làm quen với các thành phần chính trên giao diện phần mềm

Phương pháp giảng dạy:

· Trình chiếu powerpoint

· Thực hành trên máy tính
	G1.1
G1.2 
G2.3

G3.2



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
· Thực hành cài đặt phần mềm trên máy tính cá nhân
	G2.3

G3.2

	2
	Bài 2: TẠO MỚI DỮ LIỆU 
	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

2.1. Tạo mới, xóa file project, coverage, geodatabase. 

2.2. Thêm bản vẽ CAD vào phần mềm GIS, đăng ký tọa độ cho file CAD

2.3.  Tạo mới shapefile với 3 kiểu dữ liệu: đường, điểm vùng.

2.4.  Đăng ký, chuyển đổi hệ quy chiếu

2.5.  Tạo mới shapefile dạng điểm từ file excel.

2.6.  Chuyển đổi giữa định dạng mapinfo và dữ liệu của Arcgis 

2.7.  Tùy chỉnh chế độ xem dữ liệu 
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
· Thực hành trên máy
	G1.3

G1.4
G2.3

G3.2
G4.1



	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
· Luyện tập trên máy 
· Nghiên cứu tài liệu bài 3
	G2.3

G3.2



	3 - 5
	Bài 3: CHỈNH SỬA DỮ LIỆU KHÔNG GIAN 
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (15)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1. Chỉnh sửa, thao tác với layer, hiển thị thuộc tính của layer

3.2. Sửa chữa liên kết dữ liệu hỏng

3.3. Chỉnh sửa đối tượng không gian: di dời, thêm mới, xóa bỏ, copy đối tượng, 

3.4. Tạo buffer cho đối tượng

3.5.  Số hóa bản đồ

3.6. Tính chiều dài, diện tích, tọa độ điểm …bằng công cụ calculate geometry

3.7.  Chỉnh sửa hình dạng đối tượng bằng cách thay đổi tọa độ cá vertex.

3.8.  Thiết lập môi trường truy bắt đối tượng

3.9. Chỉnh sửa thao tác các đối tượng của 2 hay nhiều shapefile bằng công cụ geoprocessing gồm: hội, cắt, giao, merge, ghép vùng đối tượng của 2 hay nhiều shapefile.

3.10. Tạo bản đồ mô hình số độ cao bằng extension 3D analyst

3.11. Nội suy giá trị của điểm đường bằng extension spatial analyst

3.12. Nắn chỉnh đối tượng bằng công cụ spatial adjustment 

3.13. Phân tích không gian 

PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

· Thực hành trên máy tính
	G1.5
G1.6
G1.7
G2.1
G2.2

G2.3

G3.1

G3.2

G4.1


	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

-   Tự rèn luyện  
-   Thực hiện BT#1
	G2.3

G3.2

	6 - 7
	Bài 4: CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THUỘC TÍNH 
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)
5.1. Tạo mới, xóa, di dời các trường thuộc tính, tùy chọn các thông số của trường.

5.2. Tính toán, cập nhật thông tin của ô dữ liệu

5.3. Join 2 bảng thuộc của 2 shapefile

5.4. Truy vấn thông tin thuộc tính

5.5. Tìm và thay thế ký tự 

5.6. Xuất file bảng thuộc tính thành các dịnh dạng file: excel. Txt

5.7. Tính toán các bài nghiên cứu ứng dụng 

PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thảo luận nhóm
· Thị phạm trực quan

· Thực hành trên thực địa
	G1.5

G1.6

G2.1

G2.2

G2.3

G3.1

G3.2

G4.1

G4.2



	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

· Thực hiện BT#1

· Nghiên cứu tài liệu: chương 5 
	G2.3
G3.2

	8
	Bài 5: THỰC HÀNH MÁY GPS CẦM TAY
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (5)
4.1. Tùy chỉnh chế độ cho máy

4.2. Thực hành thu thập thông tin của đối tượng

4.3. Đọc thông tin 

4.4. Chuyển dữ liệu thu thập vào máy tính bằng các cổng giao tiếp và phần mềm chuyên dụng

PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

· Thực hành trên máy tính
	G1.6

G2.2

G2.3

G3.1

G3.2



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)

· Nghiên cứu tài liệu: chương 6
· Thực hiện BT#2
	G2.3

	9
	Bài 6:  BIÊN TẬP BẢN ĐỒ
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (5)
Nội dung GD lý thuyết:
6.1. Hiển thị đối tượng trong bản đồ

6.2. Hiển thị nhãn, graphic, text

6.3. Thiết kế trang in

6.4. Xuất trang in dưới dạng file ảnh

PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình
· Làm việc nhóm
	G1.7
G2.1

G2.2

G2.3

G3.1

G3.2



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Ôn tập thi cuối kỳ 
	

	10
	Thi cuối kỳ 
	G1


11. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
12. Ngày phê duyệt lần đầu: 
13. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Người biên soạn

	
	
	ThS Nguyễn Hà Trang


14. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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